
 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SƠ ĐỒ 01:  SƠ ĐỒ KHÁI NIỆM, CÁC DẠNG TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

KHÁI NIỆM 

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp 

nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công 

việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. 

 

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh là những mâu 

thuẫn phát sinh liên quan đến việc thực hiện, hoặc không thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đã thoả 

thuận, được ghi nhận tại hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký 

kết. 

TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG HỢP 

TÁC KINH DOANH 

CÁC DẠNG TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

THƯỜNG GẶP 

TRANH CHẤP KHI MỘT 

TRONG CÁC BÊN MUỐN 

RÚT VỐN ĐÃ GÓP, ĐƠN 

PHƯƠNG CHẤM DỨT 

HỢP ĐỒNG 

TRANH CHẤP VỀ 

CÁC VẤN ĐỀ PHÁT 

SINH KHI PHÂN 

CHIA LỢI NHUẬN, 

RỦI RO 

TRANH CHẤP KHI MỘT 

TRONG CÁC BÊN VI PHẠM 

NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG 

TRANH CHẤP VỀ 

ĐIỀU KIỆN CHỦ THỂ  

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

TRANH CHẤP TỪ VẤN ĐỀ 

LỪA ĐẢO THÔNG QUA 

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG 

HỢP TÁC KINH DOANH 



 

SƠ ĐỒ 02: KỸ NĂNG GIAO TIẾP, TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG 

SƠ ĐỒ 2.1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG 

 

 

  
KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG 

KỸ NĂNG LẮNG NGHE 

CÓ CHỌN LỌC 

•  

 

KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI 

KHAI THÁC THÔNG TIN 

 

KỸ NĂNG TƯ VẤN BƯỚC ĐẦU 

Lắng nghe kỹ nội dung mà 

khách hàng trao đổi và tiếp 

cận có chọn lọc các thông tin 

để xác định trong những 

thông tin khách hàng truyền 

tải các thông tin pháp lý, 

thông tin phục vụ cho yêu 

cầu tư vấn. 

Đặt các câu hỏi trọng tâm, làm 

rõ yêu cầu tư vấn của khách 

hàng và khai thác đủ các thông 

tin phục vụ cho việc tư vấn. 

 

- Sử dụng các ngôn từ pháp lý nhưng dễ hiểu, dễ tiếp 

cận để khách hàng nắm rõ thông tin. 

- Tư vấn bước đầu sơ bộ về hướng tư vấn và các định 

hướng tiếp theo; nắm bắt yêu cầu của khách hàng để 

xây dựng ý kiến pháp lý cụ thể, sát mục tiêu khách 

hàng đặt ra và phù hợp pháp luật. 

 

 

 



 

 

 

  

SƠ ĐỒ 2.2: KỸ NĂNG TƯ VẤN, TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

KỸ NĂNG TƯ VẤN,  

TRAO ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ  

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG  

HỢP TÁC KINH DOANH 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ 

YÊU CẦU TƯ VẤN 

LÀM RÕ YÊU CẦU 

TƯ VẤN 

- Xác định nội dung tranh chấp. 

- Khoanh vùng chủ thể và quan hệ hợp đồng. 

- Nắm sơ lược diễn biến và chứng cứ mà khách hàng cung cấp. 

- Hiểu rõ mục tiêu, mong muốn của khách hàng. 

 

Đặt câu hỏi cho Khách hàng để làm rõ một số vấn đề sau: 

- Trao đổi thông tin hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Trao đổi nguyên nhân phát sinh tranh chấp. 

- Diễn biến tranh chấp. 

- Các tài liệu, chứng cứ về việc thoả thuận, ký kết hợp đồng, 

trao đổi khi mâu thuẫn phát sinh. 

- Làm rõ và xác định cụ thể yêu cầu của khách hàng.  

 

XÁC ĐỊNH CƠ SỞ 

GIẢI QUYẾT VỤ ÁN 

- Căn cứ quy định pháp luật áp dụng để giải quyết. 

- Thực tiễn thoả thuận của các bên. 

- Cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng. 

- Sơ lược phương án giải quyết. 

 

 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 

THỰC HIỆN TIẾP THEO 

Trao đổi về các công việc cần thực hiện tiếp theo:  

- Trao đổi về nội dung vụ án. 

- Đề xuất phương án giải quyết tranh chấp: hoà giải, khởi kiện, 

tố tụng trọng tài,… 

- Đề xuất thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh có lợi cho 

khách hàng. 

- Đề xuất dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ 03: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

 

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ 

VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

HỢP TÁC KINH DOANH 

1. KIỂM TRA, SẮP XẾP 

HỒ SƠ TRƯỚC KHI 

NGHIÊN CỨU 

Sắp xếp theo thứ tự thời gian, phân chia các 

tập hồ sơ liên quan. 

Tập 1: Hồ sơ khởi kiện (đơn khởi kiện và các 

tài liệu chứng cứ kèm theo). 

Tập 2: Tài liệu do các đương sự cung cấp 

(Thông tin về hợp đồng hợp tác kinh doanh, 

chứng cứ chứng minh,…). 

Tập 3: Các thông báo, văn bản tố tụng của cơ 

quan giải quyết (Sắp xếp theo thời gian để 

biết hiện nay vụ án đang giải quyết đến giai 

đoạn nào). 

Tập 4: Kết quả đã giải quyết, yêu cầu của 

khách hàng. 

3. XÁC ĐỊNH CÁC 

NỘI DUNG CẦN 

NGHIÊN CỨU 

Xác định đương sự và 

địa vị của đương sự 

trong vụ án 

Xác định người khởi kiện; người bị kiện; 

những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan; 

những người làm chứng; các thành phần tham 

gia tố tụng khác. 

 

 

,  

Xác định quan hệ 

pháp luật cần giải quyết 

Nguyên nhân phát sinh tranh chấp 

Xác định quan hệ pháp luật chủ đạo và các 

quan hệ liên quan phát sinh từ quan hệ chính. 

Xác định tài liệu, chứng 

cứ trong hồ sơ vụ án, 

đánh giá chứng cứ 

Xác định tài liệu của khách hàng/từng 

đương sự cung cấp 

- Xác định nội dung hợp tác kinh doanh (Thời 

gian ký kết, mục đích, góp vốn, phân chia lợi 

nhuận, thời hạn thực hiện, thời điểm chấm 

dứt,…); 

- Xác định giá trị hợp đồng;  

- Xác định Có/không có các thoả thuận khác 

liên quan? 

Xác định căn cứ pháp lý 

áp dụng, phương án giải 

quyết 

Xác định các căn cứ pháp lý áp dụng giải 

quyết vụ án. 

Đưa ra phương án giải quyết. 

2. TÓM TẮT HỒ SƠ 

NGHIÊN CỨU 

Tóm tắt nội dung chính tranh chấp: 

+ Nguyên nhân, thời điểm phát sinh tranh 

chấp? 

+ Quan điểm của các bên về tranh chấp. 

+ Các biện pháp giải quyết trước khi khởi kiện 

(nếu có). 

+ Thời điểm khởi kiện? Xác định yêu cầu khởi 

kiện? 

Tóm tắt chi tiết hồ sơ vụ án: Lập bảng tóm 

tắt theo thời gian (dựa trên các tập hồ sơ đã 

sắp xếp). 

4. LẬP Ý KIẾN PHÁP LÝ, PHÂN 

TÍCH VỤ ÁN, ĐỀ XUẤT 

PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT 

Xác định thẩm quyền giải 

quyết vụ án, thời hiệu 

khởi kiện đẩy lên trên 

Thẩm quyền của Trọng tài thương mại: Điều 

kiện: có thỏa thuận trọng tài trước hoặc sau 

tranh chấp, phù hợp quy định. 

Thẩm quyền của Toà án nhân dân. 

Xác định thời hiệu giải quyết:  
- Tranh chấp dân sự: 03 năm, kể từ ngày người có quyền 

yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình bị xâm phạm 

- Tranh chấp kinh doanh thương mại: 02 năm, kể từ thời 

điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm theo quy 

định tại Điều 319 Luật Thương mại năm 2005. 



 

  

  

  

SƠ ĐỒ 04: KỸ NĂNG CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ KỸ NĂNG CHUẨN BỊ 

HỒ SƠ KHỞI KIỆN YÊU CẦU 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH 

DOANH 

CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI 

KIỆN GỬI TRỌNG TÀI 

THƯƠNG MẠI 

CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI 

KIỆN GỬI TOÀ ÁN 

NHÂN DÂN 

Đơn khởi kiện: theo mẫu của 

Trung tâm trọng tài có thẩm quyền 

giải quyết mà các bên đã thoả 

thuận. Đơn khởi kiện có nội dung 

chính như sau: ngày, tên, địa chỉ 

các bên, tóm tắt tranh chấp, cơ sở 

khởi kiện, giá trị tranh chấp, yêu 

cầu giải quyết, tên của người được 

Nguyên đơn chọn làm trọng tài 

viên hoặc yêu cầu trung tâm chỉ 

định trọng tài viên. 

 

XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Số lượng hồ sơ khởi kiện cần 

chuẩn bị: theo quy định tố tụng 

trọng tài. 

Ví dụ: Trường hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Trung tâm 

Trọng tài quốc tế miền Trung 

(MCAC), số lượng hồ sơ: 5 bộ (3 

Trọng tài viên), 3 bộ (1 Trọng tài 

viên). 

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn 

khởi kiện: Thỏa thuận trọng tài, tài 

liệu, chứng cứ chứng minh quyền, 

lợi ích hợp pháp của người khởi 

kiện bị xâm phạm. 

Đơn khởi kiện: tham khảo tại Phụ lục I 

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 

13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). 

Phương thức nộp hồ sơ: 

(i) Nộp trực tiếp;  

(ii) Gửi đến Trung tâm trọng tài 

theo đường dịch vụ bưu chính.  

Phương thức nộp hồ sơ: 

(i) Nộp trực tiếp tại Tòa án;  

(ii) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ 

bưu chính;  

(iii) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện 

tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa 

án (nếu có). 

Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, 

lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị 

xâm phạm như: 

+ Căn cước Công dân đối với trường 

hợp là cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp đối với trường hợp là 

doanh nghiệp (Bản sao y chứng thực); 

+ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa 

các bên (Bản sao y chứng thực); 

+ Thông tin liên quan đến việc góp vốn 

(Bản sao y chứng thực); 

+ Các tài liệu liên quan khác trong quá 

trình thực hiện hợp đồng (Bản sao y 

chứng thực, nếu có); 

+ Các tài liệu thể hiện nội dung tranh 

chấp, căn cứ yêu cầu khởi kiện. 

Số lượng hồ sơ khởi kiện cần chuẩn bị: 

01 bộ 

Đồng thời, gửi thông báo đến người bị 

kiện về việc khởi kiện. 

CHUẨN BỊ NỘP TIỀN 

TẠM ỨNG ÁN PHÍ 

PHÍ TRỌNG TÀI TẠM ỨNG ÁN PHÍ TOÀ ÁN 

Căn cứ theo Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14. 

Căn cứ theo quy tắc tố tụng 

của Trung tâm trọng tài 

 giải quyết tranh chấp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SƠ ĐỒ 05: TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ 

TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ 

CHỨNG CỨ TRONG 

VỤ ÁN TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC 

KINH DOANH 

TỔNG HỢP CHỨNG CỨ 

TRONG VỤ ÁN 

Chứng cứ do các đương sự 

cung cấp 

Thoả thuận hợp tác giữa các bên liên 

quan. 

Tài liệu chứng minh quá trình hợp 

tác: chứng từ chuyển tiền/nhận tiền 

góp vốn, bảng phân chia lợi 

nhuận,…  

Tài liệu trao đổi của các bên kể từ 

thời điểm phát sinh tranh chấp: các 

công văn trao đổi, biên bản làm việc 

giải quyết tranh chấp, email, tin 

nhắn trao đổi, tài liệu ghi âm, ghi 

hình,… 

Chứng cứ lời trình bày của 

đương sự đã được ghi 

nhận tại cơ quan giải quyết 

tranh chấp 

Biên bản hoà giải tại Toà án. 

Văn bản trình bày ý kiến do đương 

sự nộp đến cơ quan giải quyết tranh 

chấp. 

Văn bản trình bày ý kiến do đương 

sự nộp đến cơ quan giải quyết tranh 

chấp. 

Chứng cứ do cơ quan tiến 

hành giải quyết tranh chấp 

thu thập được  

Các công văn trả lời liên quan đến 

nội dung vụ án của các sở, ban, 

ngành liên quan. 

Chứng tư thẩm định giá, sơ đồ đo 

đạc, biên bản xem xét thẩm định tại 

chỗ,… 

Biên bản làm việc, biên bản lấy thời 

khai của những người làm chứng,… 

Kết luận giám định liên quan. 

ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ 

TRONG VỤ ÁN 

Các chứng cứ có lợi 

cho khách hàng 

Các chứng cứ bất lợi 

cho khách hàng 

Thu thập tổng hợp các tài liệu chứng 

cứ có lợi cho khách hàng: Lời khai, 

trình bày của đương sự, Tài liệu, 

chứng cứ mà các bên cung cấp, Tài 

liệu, chứng cứ mà Cơ quan giải 

quyết tranh chấp thu thập được. 

 

 Tìm kiếm tổng hợp các quy định 

pháp luật có liên quan 

Xây dựng luận điểm bảo vệ. 

Các tài liệu, chứng cứ 

cần phải thu thập 

thêm để làm rõ vấn đề 

Thu thập tổng hợp các tài liệu chứng 

cứ bất lợi cho khách hàng: Lời khai, 

trình bày của đương sự, Tài liệu, 

chứng cứ mà các bên cung cấp, Tài 

liệu, chứng cứ mà Cơ quan giải quyết 

tranh chấp thu thập được. 

 

 

 
Tìm kiếm tổng hợp các quy định 

pháp luật có liên quan. 

 

Xây dựng luận điểm bác bỏ. 

Tự thu thập tài liệu, chứng cứ. 

Yêu cầu Toà án, cơ quan giải quyết 

thực hiện thu thập đối với các tài liệu 

mà đương sự không thể thu thập 

được. 

Yêu cầu Toà án, cơ quan giải quyết 

thực hiện thủ tục định giá tài sản, 

xem xét thẩm định tại chỗ, xác định 

giá trị tranh chấp… 



 

 

 

 

 

  

  

SƠ ĐỒ 06: KỸ NĂNG THU THẬP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ KỸ NĂNG THU THẬP TÀI LIỆU, 

CHỨNG CỨ LÀM RÕ VỤ ÁN TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

TRANH CHẤP VỀ 

ĐIỀU KIỆN CHỦ THỂ 

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

 

TRANH CHẤP KHI MỘT TRONG 

CÁC BÊN VI PHẠM NGHĨA VỤ HỢP 

ĐỒNG 

TRANH CHẤP VỀ CÁC VẤN ĐỀ 

PHÁT SINH KHI PHÂN CHIA 

LỢI NHUẬN, RỦI RO 

TRANH CHẤP KHI MỘT 

TRONG CÁC BÊN MUỐN RÚT 

VỐN ĐÃ GÓP, ĐƠN PHƯƠNG 

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

TRANH CHẤP TỪ VẤN ĐỀ LỪA 

ĐẢO THÔNG QUA HÌNH THỨC 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH 

DOANH 

Thu thập chứng 

cứ, chứng minh tư 

cách pháp lý và 

năng lực ký kết 

hợp đồng của các 

bên. 

Chứng cứ về việc ký kết 

hợp đồng và các yếu tố vi 

phạm pháp luật (trả lời của 

cơ quan nhà nước về việc 

ký kết hợp đồng, thông tin 

hồ sơ nội bộ doanh 

nghiệp). 

Các chứng cứ bổ 

sung, hỗ trợ xác 

định (công văn 

trao đổi, email, 

tin nhắn…). 

Chứng cứ thể hiện 

thoả thuận hợp tác 

của các bên (hợp 

đồng bằng văn bản, 

thoả thuận bằng 

miệng, email,…) 

Chứng cứ thể hiện có hành vi vi phạm 

nghĩa vụ (nguyên nhân phát sinh mâu 

thuẫn)  (vd: công văn trao đổi về hành 

vi vi phạm, yêu cầu khắc phục, hành 

vi không góp vốn, góp vốn sai, tự ý 

thực hiện các công việc khác trái với 

thoả thuận hợp tác,…) 

Các nội dung thoả thuận trong 

hợp đồng và quy định pháp luật 

về các chế tài áp dụng khi có vi 

phạm nghĩa vụ. 

 

Chứng cứ về thoả 

thuận phân chia lợi 

nhuận (ghi nhận tại 

hợp đồng hợp tác kinh 

doanh, biên bản thoả 

thuận, cam kết,…). 

 

Chứng cứ về kết quả 

kinh doanh trên thực tế 

(báo cáo tài chính, trao 

đổi giữa các bên về 

doanh thu, lãi, lỗ,…) 

Chứng cứ về hành vi vi 

phạm trong việc phân 

chia lợi nhuận. (tài liệu 

chứng minh các khoản 

lợi nhuận đã từng nhận 

được, tin nhắn trao đổi 

về phân chia lợi 

nhuận,…) 

Chứng cứ về chủ thể ký kết 

hợp đồng, hoàn cảnh ký kết 

hợp đồng. 

Chứng cứ chứng minh có 

hành vi gian dối khi thực 

hiện ký kết hợp đồng. 

Chứng cứ về giao dịch tài 

chính, dấu hiệu lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản/lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

(căn cứ sử dụng vốn sai mục 

đích, cố tình làm sai các hồ 

sơ thuế, tài chính,…) 

Các tài liệu xác minh từ các 

cơ quan nhà nước, các sở, 

ban, ngành liên quan. 

Căn cứ thiệt hại từ hành vi 

có dấu hiệu lừa đảo/lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tài sản. 

Chứng cứ về việc góp 

vốn và giá trị vốn góp 

hiện tại (phiếu thu, 

thông tin chuyển tài sản 

góp vốn, định giá tài 

sản góp vốn, nghiên 

cứu thị trường). 

 

Chứng cứ xác định việc 

ký kết hợp đồng, thoả 

thuận hợp tác (Hợp đồng 

hợp tác kinh doanh, các 

tài liệu phân chia lợi 

nhuận, chứng minh tài 

sản đã góp vốn,…) 

Chứng cứ về việc góp 

vốn và giá trị vốn góp 

hiện tại (phiếu thu, 

thông tin chuyển tài sản 

góp vốn, định giá tài 

sản góp vốn, nghiên 

cứu thị trường). 

Chứng cứ về lý do rút vốn hoặc các vi 

phạm nghĩa vụ, hành vi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng (các công văn 

trao đổi giữa các bên, email, tin nhắn, 

ghi âm, ghi hình trao đổi công việc, 

thoả thuận, yêu cầu chấm dứt hợp 

đồng,…) 

Tài liệu chứng minh hậu quả 

và thiệt hại (vd: bảng tính lợi 

nhuận chưa được chia, căn 

cứ bồi thường thiệt hại do 

ảnh hưởng từ việc rút vốn đã 

góp, đơn phương chấm dứt 

hợp đồng,…)  



 

 

 

  

SƠ ĐỒ 07: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHỨNG MINH LÀM RÕ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHỨNG MINH 

LÀM RÕ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

HỢP TÁC KINH DOANH 

TRANH CHẤP VỀ 

ĐIỀU KIỆN CHỦ THỂ 

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

 

 

TRANH CHẤP KHI MỘT 

TRONG CÁC BÊN VI PHẠM 

NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG 

TRANH CHẤP VỀ CÁC 

VẤN ĐỀ PHÁT SINH 

KHI PHÂN CHIA LỢI 

NHUẬN, RỦI RO 

TRANH CHẤP KHI MỘT 

TRONG CÁC BÊN MUỐN RÚT 

VỐN ĐÃ GÓP, ĐƠN PHƯƠNG 

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

TRANH CHẤP TỪ VẤN ĐỀ 

LỪA ĐẢO THÔNG QUA HÌNH 

THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC 

KINH DOANH 

Năng lực pháp luật 

và năng lực hành vi 

dân sự của các bên 

tại thời điểm ký kết. 

Thẩm quyền ký 

kết hợp đồng của 

người đại diện / 

người được uỷ 

quyền. 

Điều kiện pháp 

lý của chủ thể 

theo pháp luật 

chung, pháp 

luật chuyên 

ngành. 

Quá trình ký 

kết, thực hiện 

hợp đồng hợp 

tác kinh 

doanh. 

Hậu quả pháp lý cần giải quyết; các quy định 

pháp luật đối với trường hợp ký không có uỷ 

quyền, ký vượt quá phạm vi uỷ quyền.  

Vd: Nếu hợp đồng bị tuyên vô hiệu, cần xác 

định trách nhiệm hoàn trả, bồi thường. Nếu 

hợp đồng vẫn được công nhận một phần, cần 

xác định phạm vi hiệu lực và nghĩa vụ tiếp tục 

thực hiện. 

Chứng minh tính 

pháp lý của hợp 

đồng hợp tác kinh 

doanh đã ký, quá 

trình thực hiện 

hợp đồng. 

Xác định 

quyền, 

nghĩa vụ 

của các 

bên đã 

thoả 

thuận. 

Xác định có hành vi vi 

phạm nghĩa vụ của 1 

bên trong hợp đồng. 

Đối với yêu cầu bồi 

thường thiệt hại cần 

chứng minh có thiệt hại 

xảy ra, mối quan hệ 

giữa hành vi – thiệt hại. 

Hậu quả pháp lý và 

yêu cầu giải quyết 

(yêu cầu tiếp tục 

thực hiện, phạt vi 

phạm, bồi thường, 

đơn phương chấm 

dứt hợp đồng). 

Chứng minh tính pháp lý của 

hợp đồng hợp tác kinh doanh đã 

ký, quá trình thực hiện hợp đồng. 

Chứng minh hiệu lực các thỏa 

thuận về phân chia lợi nhuận,  

phương thức xác định, nghĩa vụ 

và quá trình thực hiện phân chia 

lợi nhuận. 

Chứng minh kết quả kinh doanh, 

mức doanh thu thực tế, giá trị 

góp vốn hiện tại. 

Chứng minh vi phạm trong phân 

chia lợi nhuận, phương thức xử 

lý vi phạm (phạt vi phạm, bồi 

thường thiệt hại,…) và đưa ra 

yêu cầu giải quyết (hoàn trả vốn, 

lợi nhuận, yêu cầu phạt vi phạm, 

lãi chậm trả,…) 

Chứng minh tính 

pháp lý của hợp 

đồng hợp tác kinh 

doanh đã ký, quá 

trình thực hiện hợp 

đồng. 

Chứng minh thoả 

thuận về quyền rút 

vốn, quyền đơn 

phương chấm dứt 

hợp đồng. Đối 

chiếu quy định 

pháp luật liên quan. 

Trách nhiệm của các bên khi rút 

vốn, đơn phương chấm dứt hợp 

đồng, hậu quả pháp lý và yêu cầu 

giải quyết (yêu cầu bồi thường 

thiệt hại, xử lý vi phạm khi việc rút 

vốn, đơn phương chấm dứt hợp 

đồng trái pháp luật). 

Chứng minh việc ký kết hợp đồng hợp 

tác kinh doanh, quá trình thực hiện 

hợp đồng trên thực tế. 

Xác định bản chất của hợp đồng. 

Chứng minh hành vi gian dối trong ký 

kết, thực hiện hợp đồng, xem xét mục 

đích, động cơ thực hiện hành vi này. 

Trường hợp nếu xác định có dấu hiệu 

phạm tội lạm dụng tín nhiệm/ lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, chiếm dụng vốn 

trái phép. Xem xét thực hiện tố cáo đến 

cơ quan có thẩm quyền, hoặc yêu cầu 

cơ quan đang giải quyết tranh chấp 

thực hiện chuyển hồ sơ đến cơ quan 

điều tra để thực hiện điều tra, làm rõ 

hành vi phạm tội. 

Chứng minh thiệt hại thực tế, yêu cầu 

giải quyết (xem xét phương án khả thi, 

trong trường hợp các bên mong muốn 

tiếp tục hợp đồng thì phải xem xét hợp 

đồng có đủ điều kiện tiếp tục hay 

không? Trường hợp nếu hợp đồng vô 

hiệu (do lừa dối, chứng minh việc hoàn 

trả tài sản, khôi phục tình trạng ban 

đầu, bồi thường thiệt hại). 



 

 

 

 

  

SƠ ĐỒ 08: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRƯỚC KHI THAM GIA PHIÊN TOÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

TRƯỚC KHI THAM GIA 

PHIÊN TOÀ GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

HỢP TÁC KINH DOANH 

NGHIÊN CỨU TOÀN DIỆN 

HỒ SƠ 

SOẠN THẢO 

LUẬN CỨ 

MỞ ĐẦU: 

- Giới thiệu tư cách của người viết; 

- Nêu tóm tắt vụ việc, vấn đề cần tranh luận.  

- Nêu rõ quan điểm, mục đích của luận cứ (bảo 

vệ quyền và lợi ích của đương sự, phản bác 

(không đồng ý) yêu cầu của đối phương,…).  

NỘI DUNG CHÍNH: 

- Trình bày các luận điểm chính, phân tích, 

làm rõ các căn cứ pháp lý; 

- Phản bác các luận điểm, chứng cứ chứng 

minh của đối phương (nếu có).  

- Liên kết các cơ sở pháp lý và việc áp dụng 

pháp luật trong thực tiễn.  

KẾT LUẬN: 

- Khẳng định quan điểm của luật sư. 

- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể để giải 

quyết vụ án.  

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI 

ĐỀ NGHỊ SAO CHỤP 

TOÀN BỘ TÀI LIỆU 

TRONG HỒ SƠ VỤ ÁN 

Câu hỏi được xây 

dựng theo nhóm vấn 

đề cần chứng minh 

Câu hỏi cần được 

xây dựng ngắn gọn, 

tập trung vào vấn đề 

cần chứng minh, 

không lan man. 

Có đơn đề nghị sao chụp tài 

liệu gửi đến cơ quan giải 

quyết tranh chấp. 

THẢO LUẬN VỚI KHÁCH 

HÀNG VỀ PHƯƠNG ÁN, 

YÊU CẦU, Ý KIẾN TRÌNH 

BÀY TẠI PHIÊN TOÀ 

LÊN PHƯƠNG ÁN BẢO 

VỆ QUYỀN LỢI CỦA 

KHÁCH HÀNG 



 

   

SƠ ĐỒ 09: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA PHIÊN TOÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI 

THAM GIA PHIÊN TOÀ GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC 

KINH DOANH 

CHUẨN BỊ KHAI MẠC 

PHIÊN TOÀ 

Luật sư có thể xem xét thực hiện các công việc sau: 

- Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng nếu có căn cứ; 

- Đề nghị hoãn phiên toà trong trường hợp đương sự vắng mặt. 

KHAI MẠC PHIÊN TOÀ 

TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ 

THỦ TỤC HỎI: 

Chuẩn bị nội dung câu hỏi và xác định rõ mục đích của từng câu hỏi. 

Có thái độ tôn trọng người được hỏi. 

Sử dụng kết quả trả lời cho phần trình bày luận cứ. 

Câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu, gắn với nội dung của vụ án. 

Tránh đặt những câu hỏi có thể dẫn dắt người được hỏi phản ứng không hay hoặc trả lời theo cách bất lợi cho 

khách hàng của mình. 

Tôn trọng sự điều hành của chủ tọa phiên tòa. 

 

NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN 

TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ: 

Phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, xem xét và kết quả hỏi tại phiên tòa. 

Bản luận cứ phải cập nhật, sửa chữa, bổ sung dựa trên các tình tiết diễn ra tại phiên tòa. 

Khi đối đáp cần khẳng định quan điểm của mình và tôn trọng Luật sư đồng nghiệp. 

Phải tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. 

Luật sư có lắng nghe phần tuyên án, ghi chép các nội dung trọng tâm, đáng lưu ý đối với nội 

dung vụ án và phán quyết cuối cùng của Toà án. Sau khi tuyên án, trao đổi với khách hàng về 

quan điểm và hướng thực hiện tiếp theo. 



 

 

 

 

  

SƠ ĐỒ 10:  KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ VỀ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

HỢP TÁC KINH DOANH 

1. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

TƯ VẤN VÀ TRỢ GIÚP 

ĐƯƠNG SỰ KHÁNG CÁO 

 

Nghiên cứu hồ sơ, phân tích 

các tình tiết của vụ án, thu 

thập thêm chứng cứ để bảo vệ 

quyền lợi cho đương sự ở giai 

đoạn phúc thẩm. 

Xác định yêu cầu của khách 

hàng ở giai đoạn phúc thẩm. 

Các yêu cầu của họ có nên 

kháng cáo hay không? 

Xác định điều kiện kháng cáo. 

Chủ thể có quyền 

kháng cáo không? 

Tư vấn về thời hạn 

kháng cáo. 

Xác định phạm vi 

kháng cáo. Xác định nội dung kháng cáo. 

Chuẩn bị hồ sơ kháng cáo 

Đơn kháng cáo; 

Bản sao bản án sơ 

thẩm; 

Các tài liệu, chứng 

cứ làm cơ sở cho yêu 

cầu kháng cáo; 

Đơn yêu cầu Tòa án 

áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời 

(nếu có). 

2. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

CHUẨN BỊ THAM GIA 

PHIÊN TÒA 

Thu thập và cung 

cấp các chứng cứ 

mới cho Tòa án. 

Tư vấn khách hàng 

thực hiện các quyền rút 

đơn khởi kiện, rút 

kháng cáo, thay đổi, bổ 

sung kháng cáo và thỏa 

thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án. 

Xây dựng phương án 

bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của 

khách hàng: Kế 

hoạch hỏi, luận cứ 

trên cơ sở các chứng 

cứ, tài liệu thu thập. 

3. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

THAM GIA PHIÊN TÒA 

PHÚC THẨM 

Kỹ năng tham gia thủ tục 

bắt đầu phiên tòa: 

• Yêu cầu hoãn phiên tòa hoặc 

phản đối quyết định hoãn 

phiên tòa phúc thẩm; 

• Yêu cầu thay đổi người tiến 

hành tố tụng, người tham gia 

tố tụng; 

• Đề nghị HĐXX tạm đình 

chỉ, đình chỉ xét xử. 

 

Kỹ năng tham gia thủ tục tranh 

tụng tại phiên tòa: 

• Trình bày tóm tắt nội dung bản án 

sơ thẩm, nội dung kháng cáo; 

• Tham gia hỏi giải quyết nội dung 

kháng cáo, kháng nghị; 

• Đưa ra quan điểm của mình trước 

từng nội dung kháng cáo. Bản luận 

cứ đã chuẩn bị sẵn nhưng cần bổ 

sung các luận điểm mới thông qua 

tranh tụng tại phiên tòa. 

 

Nộp đơn kháng cáo 

- Nộp đơn trực tiếp tại Toà án cấp 

sơ thẩm đã ra bản án, quyết định 

sơ thẩm bị kháng cáo. 

- Nộp đơn qua đường dịch vụ bưu 

chính. 



 

 

  

SƠ ĐỒ 11: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ GIAI ĐOẠN GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ VỀ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ GIAI ĐOẠN GIÁM 

ĐỐC THẨM, TÁI THẨM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

XÁC ĐỊNH CĂN CỨ 

KHÁNG NGHỊ 

GIÁM ĐỐC THẨM 

 

Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp 

với những tình tiết khách quan của vụ án; gây thiệt 

hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. 

Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho 

đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ 

tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của 

pháp luật; 

Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến 

việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt 

hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, 

xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà 

nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. 

XÁC ĐỊNH CĂN CỨ 

KHÁNG NGHỊ TÁI THẨM 

 

Mới phát hiện được tình tiết quan trọng 

của vụ án mà đương sự đã không thể biết 

được trong quá trình giải quyết vụ án; 

Có cơ sở chứng minh kết luận của người 

giám định, lời dịch của người phiên dịch 

không đúng sự thật hoặc có giả mạo 

chứng cứ; 

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm 

sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án 

hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; 

Bản án, quyết định hình sự, hành chính, 

dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 

doanh, thương mại, lao động của Tòa án 

hoặc quyết định của cơ quan nhà nước 

mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết 

vụ án đã bị hủy bỏ. 

KỸ NĂNG CHUNG CỦA LUẬT SƯ 

CHUẨN BỊ HỒ SƠ 

Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ 

án. Xác định các căn cứ, thời 

hạn, thẩm quyền giám đốc 

thẩm, tái thẩm. 

Soạn thảo đơn đề nghị kháng 

nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và 

chuẩn bị hồ sơ tài liệu chứng cứ 

kèm theo đề nghị kháng nghị. 

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA PHIÊN 

TÒA GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM (NẾU CÓ) 

Gửi đơn và hồ sơ đề nghị kháng nghị: 

- Nộp đơn trực tiếp tại TANDTC hoặc 

VKSND TC, TAND cấp tỉnh hoặc 

VKSND cấp tỉnh. 

- Nộp đơn qua đường dịch vụ bưu chính. 

Chuẩn bị bản trình bày 

ý kiến phát biểu tại 

phiên họp giám đốc 

thẩm nếu đương sự và 

Luật sư không tham 

gia phiên họp giám đốc 

thẩm. 

Trình bày ý kiến 

liên quan đến 

quyết định kháng 

nghị và các nội 

dung khác được 

Hội đồng xét xử 

yêu cầu làm rõ. 



 

 

 

 

 

 

  

 

SƠ ĐỒ 12: KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ THAM GIA GIAI ĐOẠN THI HÀNH ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

SƠ ĐỒ VỀ KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

THAM GIA GIAI ĐOẠN THI HÀNH ÁN 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP 

ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH YÊU CẦU, 

SOẠN THẢO VÀ GỬI ĐƠN YÊU 

CẦU THI HÀNH ÁN 

Xác định loại bản án, quyết định yêu 

cầu thi hành án có hiệu lực thi hành 

Xác định thời hiệu yêu cầu thi hành án 

Xác định thẩm quyền thi hành án 

Xác định quyền yêu cầu thi hành án của 

khách hàng 

Xác định nội dung yêu cầu thi hành án 

KỸ NĂNG TƯ VẤN VỀ TRÌNH TỰ, 

THỦ TỤC THI HÀNH ÁN 

Tư vấn về việc tiếp nhận yêu cầu thi 

hành án và ra quyết định thi hành án 

Tư vấn về việc thông báo thi hành án 

Tư vấn về việc xác minh điều kiện thi 

hành án 

Tư vấn về việc áp dụng các biện pháp 

bảo đảm thi hành án 

Tư vấn về việc áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế thi hành án 

Tư vấn về việc thanh toán tiền và thu 

phí thi hành án 

Tư vấn về việc các vấn đề khác như: Ủy 

thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, xác 

định việc chưa có điều kiện thi hành án 


